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Phụ lục 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP MỚI MÃ ĐỊNH DANH 
(Kèm theo Quyết định số: 53 /QĐ-UBND ngày 09  tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

1 H25.24.1.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thành phố Phủ Lý 

Đường Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Lương Khánh 

Thiện, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

motcua.pl 

@hanam.gov.vn 
02263851098  Chưa có mã 

2 H25.24.18.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Châu Sơn 

Phường Châu Sơn, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuachauson.pl 

@hanam.gov.vn 
02263851440  Chưa có mã 

3 H25.24.19.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường  Hai Bà Trưng 

Phường Hai Bà Trưng, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuahaibatrung.pl 

@hanam.gov.vn 
02263851178  Chưa có mã 

4 H25.24.20.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Lam Hạ 

Phường Lam Hạ, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcualamha.pl 

@hanam.gov.vn 
02263852112  Chưa có mã 

5 H25.24.21.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Lê Hồng Phong 

Phường Lê Hồng Phong, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh 

 Hà Nam 

motcualehongphong.pl

@hanam.gov.vn 
02263855340  Chưa có mã 

6 H25.24.22.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Liêm Chính 

Phường Liêm Chính, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcualiemchinh.pl

@hanam.gov.vn 
02263851180  Chưa có mã 

7 H25.24.23.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Lương Khánh Thiện 

Phường Lương Khánh 

Thiện, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

motcualuongkhanh

thien.pl@hanam. 

gov.vn 

02263851177  Chưa có mã 

8 H25.24.24.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Minh Khai 

Phường Minh Khai, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuaminhkhai.pl

@hanam.gov.vn 
02263851176  Chưa có mã 

9 H25.24.25.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Quang Trung 

Phường Quang Trung, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuaquangtrung.

pl@hanam.gov.vn 
02263855457  Chưa có mã 

10 H25.24.26.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Thanh Châu 

Phường Thanh Châu, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuathanhchau.pl@

hanam.gov.vn 
02263851181  Chưa có mã 

mailto:motcualuongkhanhthien.pl@hanam
mailto:motcualuongkhanhthien.pl@hanam
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11 H25.24.27.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Thanh Tuyền 

Phường Thanh Tuyền, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuathanhtuyen.

pl@hanam.gov.vn 
02263880477  Chưa có mã 

12 H25.24.28.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Trần Hưng Đạo 

Phường Trần Hưng Đạo thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuatranhungdao

.pl@hanam.gov.vn 
02263851179  Chưa có mã 

13 H25.24.29.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Kim Bình 

Xã Kim Bình, thành phố  

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuakimbinh.pl

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

14 H25.24.30.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Liêm Chung 

Xã Liêm Chung, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcualiemchung.

pl@hanam.gov.vn 
02263855650  Chưa có mã 

15 H25.24.31.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Liêm Tiết 

Xã Liêm Tiết, thành phố  

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcualiemtiet.pl 

@hanam.gov.vn 
02263777066  Chưa có mã 

16 H25.24.32.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Liêm Tuyền 

Xã Liêm Tuyền, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcualiemtuyen. 

pl@hanam.gov.vn 
02263880224  Chưa có mã 

17 H25.24.33.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Phù Vân 

Xã Phù Vân, thành phố 

 Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuaphuvan.pl 

@hanam.gov.vn 
02263855206  Chưa có mã 

18 H25.24.34.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tiên Hải 

Xã Tiên Hải, thành phố           

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuatienhai.pl 

@hanam.gov.vn 
02263838222  Chưa có mã 

19 H25.24.35.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tiên Hiệp 

Xã Tiên Hiệp, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuatienhiep.pl 

@hanam.gov.vn 
02263594555  Chưa có mã 

20 H25.24.36.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tiên Tân 

Xã Tiên Tân, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuatientan.pl 

@hanam.gov.vn 
02263835117  Chưa có mã 

21 H25.24.37.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Trịnh Xá 

Xã Trịnh Xá, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

motcuatrinhxa.pl 

@hanam.gov.vn 
02263860886  Chưa có mã 

22 H25.24.38.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Đinh Xá 

Xã Đinh Xá, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh  Hà Nam 

motcuadinhxa.pl 

@hanam.gov.vn 
02263861543  Chưa có mã 

23 H25.25.1.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện Bình Lục 

Thị trấn Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục, tỉnh  Hà Nam 

motcua.bl@ 

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

24 H25.25.18.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thị trấn Bình Mỹ 

Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

 motcuabinhmy.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

25 H25.25.19.1 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Xã An Lão, huyện Bình Lục, motcuaanlao.bl   Chưa có mã 

mailto:ubndanlao.bl@hanam.gov.vn
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xã An Lão tỉnh  Hà Nam @hanam.gov.vn 

26 H25.25.20.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã An Ninh 

Xã An Ninh, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

motcuaanninh.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

27 H25.25.21.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã An Nội 

Xã An Nội, huyện Bình Lục, 

tỉnh  Hà Nam 

motcuaannoi.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

28 H25.25.22.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã An Đổ 

Xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

motcuaando.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

29 H25.25.23.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Bình Nghĩa 

Xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

motcuabinhnghia.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

30 H25.25.24.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Bồ Đề 

Xã Bồ Đề , huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

motcuabode.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

31 H25.25.25.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Bối Cầu 

Xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

motcuaboicau.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

32 H25.25.26.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Hưng Công 

Xã Hưng Công, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

motcuahungcong.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

33 H25.25.27.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã La Sơn 

Xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

motcualason.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

34 H25.25.28.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Ngọc Lũ 

Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

motcuangoclu.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

35 H25.25.29.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tiêu Động 

Xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

motcuatieudong.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

36 H25.25.30.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tràng An 

Xã Tràng An, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

motcuatrangan.bl 

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

37 H25.25.31.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Trung Lương 

Xã Trung Lương, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

motcuatrungluong.b

l@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

38 H25.25.32.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Vũ Bản 

Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

motcuavuban.bl@hana

m.gov.vn 
  Chưa có mã 

39 H25.25.33.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Đồn Xá 

Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, 

tỉnh  Hà Nam 

motcuadonxa.bl@ 

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

mailto:ubndanlao.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndanninh.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndanninh.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndannoi.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndannoi.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndando.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndando.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndbinhnghia.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndbinhnghia.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndbode.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndbode.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndboicau.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndboicau.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndhungcong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndhungcong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndlason.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndlason.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndngoclu.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndngoclu.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtieudong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtieudong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtrangan.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtrangan.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtrungluong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtrungluong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndvuban.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndvuban.bl@hanam.gov.vn
mailto:motcuadonxa.bl@%20hanam.gov.vn
mailto:motcuadonxa.bl@%20hanam.gov.vn
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40 H25.25.34.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Đồng Du 

Xã Đồng Du, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

motcuadongdu.bl@ 

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

41 H25.26.1.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thị xã Duy Tiên 

Phường Hòa Mạc, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcua.dt@hanam.gov

.vn 
02263830013  Chưa có mã 

42 H25.26.19.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Hòa Mạc 

Phường Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuahoamac.dt@ha

nam.gov.vn 
02263830169  Chưa có mã 

43 H25.26.20.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Đồng Văn 

Phường Đồng Văn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuadongvan.dt@ha

nam.gov.vn 
02263835159  Chưa có mã 

44 H25.26.21.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Bạch Thượng 

Phường Bạch Thượng, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuabachthuong.dt

@hanam.gov.vn 
02263830174  Chưa có mã 

45 H25.26.22.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Châu Giang 

Phường Châu Giang, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuachaugiang.dt@h

anam.gov.vn 
02263830161  Chưa có mã 

46 H25.26.40.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tiên Sơn 

Xã Tiên Sơn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh  Hà Nam 

motcuatienson.dt@han

am.gov.vn 
02263838219  Chưa có mã 

47 H25.26.24.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Chuyên Ngoại 

Xã Chuyên Ngoại, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuachuyenngoai.

dt@hanam.gov.vn 
02263830156  Chưa có mã 

48 H25.26.25.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Duy Hải 

Phường Duy Hải, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh  Hà Nam 

motcuaduyhai.dt@hana

m.gov.vn 
02263835167  Chưa có mã 

49 H25.26.26.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Duy Minh 

Phường Duy Minh, thị xã 

Duy Tiên,  tỉnh Hà Nam 

motcuaduyminh.dt@ha

nam.gov.vn 
02263835180  Chưa có mã 

50 H25.26.27.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường  Hoàng Đông 

Phường Hoàng Đông, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuahoangdong.dt@

hanam.gov.vn 
02263835164  Chưa có mã 

51 H25.26.28.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Mộc Bắc 

Xã Mộc Bắc, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuamocbac.dt@ha

nam.gov.vn 
02263833178  Chưa có mã 

52 H25.26.29.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Mộc Nam 

Xã Mộc Nam, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuamocnam.dt@ha

nam.gov.vn 
02263832210  Chưa có mã 

53 H25.26.30.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tiên Ngoại 

Xã Tiên Ngoại, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuatienngoai.dt@ha

nam.gov.vn 
02263838215  Chưa có mã 

54 H25.26.31.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Tiên Nội 

Phường Tiên Nội, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuatiennoi.dt@hana

m.gov.vn 
02263830204  Chưa có mã 

mailto:motcuadongdu.bl@%20hanam.gov.vn
mailto:motcuadongdu.bl@%20hanam.gov.vn
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55 H25.26.32.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Trác Văn 

Xã Trác Văn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuatracvan.dt@han

am.gov.vn 
02263830202  Chưa có mã 

56 H25.26.33.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Yên Bắc 

Phường Yên Bắc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuayenbac.dt@

hanam.gov.vn 
02263830155  Chưa có mã 

57 H25.26.34.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Yên Nam 

Xã Yên Nam, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

motcuayennam.dt@ha

nam.gov.vn 
02263838176  Chưa có mã 

58 H25.27.1.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện Kim Bảng 

Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

motcua.kb@hanam

.gov.vn 
  Chưa có mã 

59 H25.27.20.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thị trấn Ba Sao 

TT Ba Sao, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuabasao.kb@han

am.gov.vn 
  Chưa có mã 

60 H25.27.21.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thị trấn Quế 

TT Quế, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

motcuaque.kb@hana

m.gov.vn 
  Chưa có mã 

61 H25.27.22.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Hoàng Tây 

Hoàng Tây, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuahoangtay.kb@

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

62 H25.27.23.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Khả Phong 

Khả Phong, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuakhaphong.k

b@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

63 H25.27.24.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Lê Hồ 

Lê Hồ, huyện Kim Bảng,  

tỉnh Hà Nam 

motcualeho.kb@hana

m.gov.vn 
  Chưa có mã 

64 H25.27.25.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Liên Sơn 

Liên Sơn, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

motcualienson.kb@h

anam.gov.vn 
  Chưa có mã 

65 H25.27.26.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Ngọc Sơn 

Ngọc Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuangocson.kb@

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

66 H25.27.27.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nguyễn Úy 

Nguyễn Úy, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuanguyenuy.k

b@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

67 H25.27.28.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nhật Tân 

Nhật Tân, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuanhattan.kb@h

anam.gov.vn 
  Chưa có mã 

68 H25.27.29.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nhật Tựu 

Nhật Tựu, huyện Kim 

Bảng, Hà Nam 

motcuanhattuu.kb@h

anam.gov.vn 
  Chưa có mã 

69 H25.27.30.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tân Sơn 

Tân Sơn, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

motcuatanson.kb@ha

nam.gov.vn 
  Chưa có mã 
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70 H25.27.31.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Sơn 

Thanh Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuathanhson.kb@

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

71 H25.27.32.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thi Sơn 

Thi Sơn, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

motcuathison.kb@ha

nam.gov.vn 
  Chưa có mã 

72 H25.27.33.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thụy Lôi 

Thụy Lôi, huyện Kim 

Bảng, Hà Nam 

motcuathuyloi.kb@ha

nam.gov.vn 
  Chưa có mã 

73 H25.27.34.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tượng Lĩnh 

Tượng Lĩnh, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuatuonglinh.kb@

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

74 H25.27.35.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Văn Xá 

Văn Xá, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

motcuavanxa.kb@ha

nam.gov.vn 
  Chưa có mã 

75 H25.27.36.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Đại Cương 

Đại Cương, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuadaicuong.kb@

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

76 H25.27.37.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Đồng Hóa 

Đồng Hóa, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

motcuadonghoa.kb@

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

77 H25.28.1.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện Lý Nhân 

Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

motcua.ln@hanam.

gov.vn 
02263870020  Chưa có mã 

78 H25.28.20.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thị trấn Vĩnh Trụ 

Thôn 1 Mai Xá, thị trấn 

Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

motcuavinhtru.ln@ 

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

79 H25.28.21.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Bắc Lý 

Thôn Nội Rối, xã Bắc Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

motcuabacly.ln@h

anam.gov.vn 
  Chưa có mã 

80 H25.28.22.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Chân Lý 

Thôn 3 Trạm Khê, xã Chân 

Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

motcuachanly.ln@

hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

81 H25.28.23.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Chính Lý 

Thôn 5, xã Chính Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

motcuachinhly.ln

@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

mailto:ubndbacly.ln@hanam
mailto:ubndbacly.ln@hanam
mailto:ubndchanly.ln@hanam
mailto:ubndchanly.ln@hanam
mailto:ubndchinhly.ln@hanam
mailto:ubndchinhly.ln@hanam


7 

 

 TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

82 H25.28.24.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Công Lý 

Thôn Cát Vinh, xã Công 

Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

motcuacongly.ln@

hanam.gov.vn 
02263870029  

Chưa có mã 

83 H25.28.25.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Hòa Hậu 

Thôn 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

motcuahoahau.ln@

hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

84 H25.28.26.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Hợp Lý 

Thôn Thượng Châu, xã 

Hợp Lý, huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

motcuahoply.ln@h

anam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

85 H25.28.27.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nguyên Lý 

Thôn Thư Lâu, xã Nguyên 

Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

motcuanguyenly.ln

@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

86 H25.28.28.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nhân Bình 

Thôn Nha Tiến, xã Nhân 

Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

motcuanhanbinh.ln

@hanam.gov.vn 
02263630129  

Chưa có mã 

87 H25.28.29.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nhân Chính 

Thôn 3 Thượng Vỹ, xã Nhân 

Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

umotcuanhanchinh

.ln@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

88 H25.28.30.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Trần Hưng Đạo 

Thôn Hoàng Xuyên, xã Trần 

Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

motcuanhandao.ln

@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

89 H25.28.31.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nhân Khang 

Thôn 3, xã Nhân Khang, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

motcuanhankhang.

ln@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

90 H25.28.32.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nhân Mỹ 

Thôn Mỹ Xuyên, xã Nhân 

Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

motcuanhanmy.ln

@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

91 H25.28.33.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nhân Nghĩa 

Thôn 4, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

motcuanhannghia.l

n@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

mailto:ubndcongly.ln@hanam
mailto:ubndcongly.ln@hanam
mailto:ubndhoahau.ln@hanam
mailto:ubndhoahau.ln@hanam
mailto:ubndhoply.ln@hanam
mailto:ubndhoply.ln@hanam
mailto:ubndnguyenly.ln@hanam
mailto:ubndnguyenly.ln@hanam
mailto:ubndnhanbinh.ln@hanam
mailto:ubndnhanbinh.ln@hanam
mailto:ubndnhanchinh.ln@hanam
mailto:ubndnhanchinh.ln@hanam
mailto:ubndnhandao.ln@hanam
mailto:ubndnhandao.ln@hanam
mailto:ubndnhankhang.ln@hanam
mailto:ubndnhankhang.ln@hanam
mailto:ubndnhanmy.ln@hanam
mailto:ubndnhanmy.ln@hanam
mailto:ubndnhannghia.ln@hanam
mailto:ubndnhannghia.ln@hanam
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92 H25.28.34.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Nhân Thịnh 

Thôn Lam Cầu, xã Nhân 

Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

motcuanhanthinh.l

n@hanam.gov.vn 
02263876702  

Chưa có mã 

93 H25.28.35.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Phú Phúc 

Xã Phú Phúc, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

motcuaphuphuc.ln

@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

94 H25.28.36.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Tiến Thắng 

Thôn 4, xã Tiến Thắng, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

motcuatienthang.ln

@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

95 H25.28.37.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Văn Lý 

Thôn Quan Văn, xã Văn 

Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

motcuavanly.ln@h

anam.gov.vn 
02263870179  

Chưa có mã 

96 H25.28.38.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Xuân Khê 

Thôn Đông A, xã Xuân 

Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

motcuaxuankhe.ln

@hanam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

97 H25.28.39.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Đạo Lý 

Thôn Vũ Xá, xã Đạo Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

motcuadaoly.ln@h

anam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

98 H25.28.40.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Đức Lý 

Thôn Nội Kiếu, xã Đức Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

motcuaducly.ln@h

anam.gov.vn 
  

Chưa có mã 

99 H25.29.1 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện Thanh Liêm 

Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcua.tl@hanam.

gov.vn 
  Chưa có mã 

100 H25.29.18 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thị trấn Kiện Khê 

Tiểu khu Châu Giang, Thị 

trấn Kiện Khê, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

motcuakienkhe.tl@han

am.gov.vn 
  Chưa có mã 

101 H25.29.19 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Liêm Cần 

Thôn Tam Tứ, xã Liêm 

Cần, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcualiemcan.tl@han

am.gov.vn 
  Chưa có mã 

mailto:ubndnhanthinh.ln@hanam
mailto:ubndnhanthinh.ln@hanam
mailto:ubndphuphuc.ln@hanam
mailto:ubndphuphuc.ln@hanam
mailto:ubndtienthang.ln@hanam
mailto:ubndtienthang.ln@hanam
mailto:ubndvanly.ln@hanam
mailto:ubndvanly.ln@hanam
mailto:ubndxuankhe.ln@hanam
mailto:ubndxuankhe.ln@hanam
mailto:ubnddaoly.ln@hanam
mailto:ubnddaoly.ln@hanam
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102 H25.29.20 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Liêm Phong 

Thôn Yên Thống, xã Liêm 

Phong, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcualiemphong.t

l@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

103 H25.29.21 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Liêm Sơn 

Thôn Sọng Nội Lẻ, xã 

Liêm Sơn, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

motcualiemson.tl@han

am.gov.vn 
  Chưa có mã 

104 H25.29.22 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Liêm Thuận 

Thôn Chằm Vải, xã Liêm 

Thuận, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcualiemthuan.tl@h

anam.gov.vn 
  Chưa có mã 

105 H25.29.23 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Liêm Túc 

Thôn Vỹ Khách Cầu, xã 

Liêm Túc, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

motcualiemtuc.tl@hana

m.gov.vn 
  Chưa có mã 

105 H25.29.24 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thị trấn Tân Thanh 

Tổ dân phố Đồi Ngang, Thị 

trấn Tân Thanh, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

motcuatanthanh.tl@han

am.gov.vn 
  Chưa có mã 

107 H25.29.25 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Hà 

Thôn Dương Xá, xã Thanh 

Hà, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcuathanhha.tl@han

am.gov.vn 
022633510006  Chưa có mã 

108 H25.29.26 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Hải 

Thôn Cổ Động, xã Thanh 

Hải, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcuathanhhai.tl@han

am.gov.vn 
  Chưa có mã 

109 H25.29.27 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Hương 

Thôn 4 Tâng, xã Thanh 

Hương, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcuathanhhuong.tl

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

110 H25.29.28 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Nghị 

Thôn Kênh, xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcuathanhnghi.tl

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

111 H25.29.29 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Nguyên 

Thôn Mai Cầu, xã Thanh 

Nguyên, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

motcuathanhnguyen.

tl@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 
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112 H25.29.30 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Phong 

Thôn Bói, xã Thanh Phong, 

huyện Thanh Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

motcuathanhphong.tl

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

113 H25.29.31 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Tâm 

Thôn Chè Kho Làng, xã 

Thanh Tâm, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

motcuathanhtam.tl

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

114 H25.29.32 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Tân 

Thôn Thử Hòa, xã Thanh 

Tân, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcuathanhtan.tl

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 

115 H25.29.33 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

xã Thanh Thủy 

Thôn Đình Hậu, xã Thanh 

Thủy, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

motcuathanhthuy.tl

@hanam.gov.vn 
  Chưa có mã 
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